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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4
Tuần 35 – Đề A
Phần I. Trắc nghiệm 
1.
	Tổng hai số
	297
	2585
	
	Hiệu hai số
	111
	116

	Tỉ số của hai số
	
	
	
	Tỉ số của hai số
	
	

	Số bé
	
	
	
	Số lớn
	
	

	Số lớn
	
	
	
	Số bé
	
	



2.  Chọn câu trả lời đúng
Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 111. Ba số đó là :
A. 35 ; 36 ; 37	B. 34 ; 35 ; 36
C. 36 ; 37 ; 38	D. 35 ; 37 ; 39
3. Viết số thích hợp vào ô trống :
	                    Số
Giá trị
	21907
	472095
	2907618

	Chữ số 2
	
	
	

	Chữ số 7
	
	
	

	Chữ số 9
	
	
	



4. Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp :
	 … 
 +  …  
	 … 
 -  …  x 



5. Tìm đáp số sai :
Một thửa ruộng thí nghiệm hình vuông có cạnh 50m. Người ta trồng lúa giống mới, thu hoạch bình quân 95kg thóc trên 100m2. Như vậy số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là :
A. 2 tấn 375kg thóc	B. 23 tạ 75kg thóc
C. 23 tạ 750kg thóc 	D. 2375kg thóc
Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán
1. Năm học 2007 – 2008, trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 779 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng  số học sinh nữ. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
Bài giải
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2.  Diện tích ruộng nhà ông A lớn gấp ba lần diện tích nhà ông B và lớn hơn 2200m2. Tính diện tích ruộng của mỗi nhà.
Bài giải
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4
Tuần 35 – Đề B
Phần I. Trắc nghiệm 
1. Chọn câu trả lời đúng
a) Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là :
A. 	B.  	C.  	D. 
b) Số nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau hơn số lớn nhất có 5 chữ số là :
A. 923457 	B. 933457	C. 23457		D. 900001
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
	a)  >  …
c)  >  …
	b)  <  …
d)  >  …



3.  Chọn câu trả lời đúng 
Một trại chăn nuôi có 3608 con gà và vịt . Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà bằng  số vịt . Hỏi lúc đầu trại đó có bao nhiêu con mỗi loại ?
A. 1353 con gà và 2255 con vịt                    	B. 1488 con gà và 2120 con vịt
C. 2255 con gà và 1353 con vịt	                      D. 2120 con gà và 1488 con vịt 
4.  Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính và kết quả đúng :
Năm ngoái đội I hơn đội II là 1035 người. Năm nay đội I có thêm 345 người, đội II chuyển đi 145 người nên số người đội II bằng  số người đội I. Tính số người của mỗi đội năm nay.
A. 1035 + 345 + 145 = 1525 ( người )	B. 1035 + 345 – 145 = 1235 ( người )
1525 : ( 9 – 4 ) x 4 = 1200 ( người )	             1235 : ( 9 – 4 ) x 4 = 988 ( người )
1220 + 1525 = 2745 ( người ) …	                  988 + 1235 = 2223 ( người ) …
C. 1035 – 345 + 145 = 835 ( người )	            D. 1035 – 345 – 145 = 545 ( người )
835 : ( 9 – 4 ) x 4 = 668 ( người )	          545 : ( 9 – 4 ) x 4 = 436 ( người )
668 + 835 = 1503 ( người ) …	                      436 + 545 = 981 ( người ) … 
Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán
1. Trong hộp có 360 viên kẹo. Biết rằng cứ 3 viện kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh và có 4 viên kẹo màu vàng . Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên kẹo mỗi loại ?
Bài giải
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2.  Tìm hai số, số bé bằng  số lớn. Nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 168.
Bài giải
…………………………….               .	…………………………………
…………………………….               .	…………………………………
…………………………….               .	…………………………………
…………………………….               .	…………………………………
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